
 

Biểu 05-GDTX-CN 

Ban hành theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT 
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo 

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC 
THƯỜNG XUYÊN​

Kỳ cuối năm học​
(Có đến 31 tháng 5 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở GDĐT tỉnh……….. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

I Cơ sở giáo dục thường xuyên Đơn vị 
tính Mã số Tổng số Công lập Ngoài công lập 

 A B C 1 2 3 

1. Tổng số trung tâm 01    

1.1. Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trung tâm 02    

1.2. Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện 
(quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) trung tâm 03    

1.3. Trung tâm học tập cộng đồng trung tâm 04    

1.4. Trung tâm ngoại ngữ - tin học trung tâm 05    

       

 



II Người học 
Đơn 

vị 
tính 

M
ã 
số 

Tổng số Công lập Ngoài công lập 

Tổn
g số Nữ 

Dân tộc 
thiểu số Tổn

g số Nữ 

Dân tộc 
thiểu số Tổn

g số Nữ 

Dân tộc 
thiểu số 

Tổn
g Nữ Tổn

g Nữ Tổ
ng Nữ 

 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1. Bổ túc văn hóa học 
viên 06             

2.1.1. Bổ túc chương trình cấp 
THCS               

2.1.1.
1. Tổng số học viên học 

viên 07             

2.1.1.
2. Học viên bỏ học học 

viên 08             

2.1.1.
3. Học viên lưu ban học 

viên 09             

2.1.1.
4. 

Học viên tốt nghiệp bổ túc 
THCS               

 - Số học viên có đủ điều kiện 
xét tốt nghiệp 

học 
viên 10             



 - Số học viên tốt nghiệp 
THCS 

học 
viên 11             

 Trong đó: học viên khuyết tật học 
viên 12             

2.1.2. Bổ túc chương trình cấp 
THPT               

2.1.2.
1. Tổng số học viên học 

viên 13             

2.1.2.
2. Học viên bỏ học học 

viên 14             

2.1.2.
3. Học viên lưu ban học 

viên 15             

2.1.2.
4. 

Học viên tốt nghiệp bổ túc 
THPT               

2.1.2.
4.1 

Số học viên có đủ điều kiện 
dự thi tốt nghiệp 

học 
viên 16             

 Trong đó:               

 - Thí sinh tự do học 
viên 17             



2.1.2.
4.2 

Số học viên được công nhận 
tốt nghiệp THPT 

học 
viên 18             

 Trong đó:               

 

- Học viên được miễn thi tất 
cả các bài thi trong xét tốt 
nghiệp trung học phổ thông 
(Khoản 2 Điều 32 Quy chế thi 
THPTQG& xét công nhận 
TNTHPT) 

học 
viên 19             

 - Thí sinh tự do học 
viên 20             

2.2. Xóa mù chữ và giáo dục tiếp 
tục sau khi biết chữ               

2.2.1. Tổng số học viên học 
viên 21             

2.2.2. Học viên bỏ học học 
viên 22             

2.2.3. Học viên được công nhận đạt 
chuẩn biết chữ 

học 
viên 23             

 
- Người đạt chuẩn biết chữ 
mức độ 1 (hoàn thành lớp 3 
CTGD tiểu học) 

học 
viên 24             



 
- Người đạt chuẩn biết chữ 
mức độ 2 (hoàn thành CTGD 
tiểu học) 

học 
viên 25             

2.3. Các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng 

học 
viên 26             

 Trong đó:               

 - Chương trình tin học học 
viên 27             

 - Chương trình ngoại ngữ học 
viên 28             

 - Chương trình hướng nghiệp, 
học nghề phổ thông 

học 
viên 29             

 - Chương trình học tiếng dân 
tộc 

học 
viên 30             

 

- Chương trình bồi dưỡng 
thường xuyên cho giáo viên 
mầm non và phổ thông (theo 
Thông tư 
26/2012/TT-BGDĐT) 

học 
viên 31             

  



II
I 

Cán bộ quản lý, Giáo 
viên, Nhân viên 

Đơn 
vị 

tính 

M
ã 
số 

Tổng số Công lập Ngoài công lập 

Tổ
ng 
số 

Nữ 

Dân tộc 
thiểu số 

Tổ
ng 
số 

Phân loại hợp 
đồng 

N
ữ 

Dân tộc 
thiểu số 

Tổ
ng 
số 

N
ữ 

Dân tộc 
thiểu số 

Tổ
ng 
số 

Nữ 

Viên chức 
H
ợp 
đồ
ng 
la
o 
độ
ng 

Tổ
ng 
số 

Nữ 
Tổ
ng 
số 

Nữ 

HĐ
LV 
khô
ng 
xác 
định 
thời 
hạn 

HĐ
LV 
xác 
định 
thời 
hạn 

 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Tổng số ngư
ời 32                

3.
1. Cán bộ quản lý ngư

ời 33                

 - Giám đốc ngư
ời 34                

 - Phó Giám đốc ngư
ời 35                



3.
2. Giáo viên ngư

ời 36                

 Chia theo đánh giá chuẩn 
nghề nghiệp                  

 - Tốt ngư
ời 37                

 - Khá ngư
ời 38                

 - Đạt ngư
ời 39                

3.
3. 

Giáo viên nghỉ hưu 
trong năm học 

ngư
ời 40                

3.
4. 

Giáo viên tuyển mới 
trong năm học 

ngư
ời 41                

3.
5. Nhân viên ngư

ời 42                

3.
6. 

Số giáo viên được tham 
gia các chương trình 
bồi dưỡng 

ngư
ời 43                

 
Trong đó: Giáo viên 
được tham gia Chương 
trình bồi dưỡng thường 

ngư
ời 44                



xuyên (theo Thông tư 
26/2012/TT-BGDĐT) 

 

​
Người lập biểu 

……, ngày .......tháng ...... năm ......​
Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


